DANH SÁCH 
CÁC TẬP THỂ ĐẠT GIẢI
 CUỘC THI SƯU TẬP VÀ TÌM HIỂU TEM BƯU CHÍNH NĂM 2026
(Kèm theo Công văn số  111 -CV/HĐĐTW ngày  20/4/2026
 của Hội đồng Đội Trung ương)


1. Hội đồng Đội thành phố Hải Phòng.
2. Hội đồng Đội tỉnh An Giang.
3. Hội đồng Đội thành phố Hồ Chí Minh.
4. Hội đồng Đội tỉnh Tây Ninh.
5. Hội đồng Đội phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng.
6. Hội đồng Đội đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
7. Hội đồng Đội xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng.
8. Liên đội Trường TH Chu Văn An, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng.
9.  Liên đội Trường TH & THCS Nguyễn Trung Trực, đặc khu phú quốc tỉnh An Giang.
10. Liên đội Trường THCS Nguyễn Công Trứ, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.
11. Liên đội Trường Tiểu học Kim Đồng, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.
12. Liên đội Trường THCS Tùng Thiện Vương, phường Phú Định, thành phố Hồ Chí Minh.
13. Liên đội Trường Tiểu học Thuận Hoà Huế, phường Phú Xuân, thành phố Huế.
14. Liên đội Trường THCS Thị trấn Thắng, xã Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Ninh.
15.  Liên đội trường TH & THCS Vàm Rầy, xã Bình Sơn, tỉnh An Giang.
16. Liên đội Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
17. Liên đội Trường THCS Hà Huy Tập, phường Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh.
18. Liên đội Trường TH Quang Trung, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
19. Liên đội Trường Tiểu học Phương Liệt, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.
20. Liên đội Trường Tiểu học Phước Vĩnh A, xã Phú Giáo, thành phố Hồ Chí Minh.


DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI
 CUỘC THI SƯU TẬP VÀ TÌM HIỂU TEM BƯU CHÍNH NĂM 2026
(Kèm theo Công văn số  111 -CV/HĐĐTW ngày 20/4/2026
 của Hội đồng Đội Trung ương)


* Giải Đặc biệt (01 giải)
1. Em Đặng Trung Hiếu, lớp 4/1, Trường Tiểu học Thiên Hộ Dương, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.
* Giải Nhất (04 giải)
1. Em Bùi Lê Hoàng Nam, lớp 5E6, Trường Tiểu học Nguyễn Du, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
2. Em Nguyễn Yến Lam, lớp 3C, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
3. Em Bùi Ngọc Bảo Châu, lớp 9/3, trường THCS Kim Đồng, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng.
4. Em Kiều Hải Phong, lớp 9A9, trường THCS Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
* Giải Nhì (16 giải)
1. Em Ngô Hoàng Minh, lớp 3B, Trường Tiểu học An Tường, phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang.
2. Em Đinh Đỗ Minh Diệu, lớp 5H1, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
3. Em Lê Võ Tú Huỳnh, lớp 4/2, Trường Tiểu học Kim Đồng, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. 
4. Em Nguyễn Thiện Phúc, lớp 5A4, Trường Tiểu học Quang Trung, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
5. Em Vũ Nguyên Đức, lớp 4/3, Trường Tiểu học Lạc Long Quân, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh.
6. Em Trần Phương Vy, lớp 3C8, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng.
7. Em Cao Xuân Hải, lớp 3A5, Trường Tiểu học Phương Liệt, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.
8. Em Tống Quỳnh Như, lớp 3B, Trường Tiểu học Kim Đồng, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng.
9. Em Trịnh Anh Quân, lớp 6A7, Trường THCS Nguyễn Công Trứ, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.
10. Em Đặng Lê Gia Hân, lớp 8/2, Trường THCS Kim Đồng, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng.
11. Em Huỳnh Ngọc Kim Ngân, lớp 8A4, trường THCS Lê Lợi, phường Phước Thới, thành phố Cần Thơ.
12. Em Nguyễn Nhật Trúc Lâm, lớp 8/3, trường THCS Lê Quý Đôn, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.
13. Em Đặng Thị Ngọc Quỳnh Châu, lớp 8/5, Trường THCS Lê Quý Đôn, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.
14. Em Bùi Thảo Linh, lớp 6A2, Trường TH&THCS 14/6, phường Vân Sơn, tỉnh Sơn La. 
15. Em Lương Ngọc Khánh Đăng, lớp 9A2, Trường THCS Thạnh Bình, xã Thạnh Bình, tỉnh Tây Ninh.
16. Em Nguyễn Gia Hân, lớp 8G, Trường TH&THCS Minh Thành, phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh.
* Giải Ba (24 giải)
1. Em Cao Hoàng Đức Nguyên, lớp 3C8, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng.
2. Em Vũ Đặng Cẩm Anh, lớp 5A5, Trường Tiểu học Thành Công B, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội.
3. Em Hoàng Ngọc Linh, lớp 4D4, Trường Tiểu học Thái Phiên, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
4. Em Hồ Ngọc Gia Bình, lớp 4/2, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng.
5. Em Hà Phúc Lâm, lớp 3A1, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
6. Em Lê Minh Bảo Uyên, lớp 4E, Trường Tiểu học Chất lượng cao Tràng An, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
7. Em Vũ Trúc Linh Chi, lớp 5H2, Trường Tiểu học Chu Văn An, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng.
8. Em Lương Trần Thảo Quyên, lớp 4, Trường Tiểu học Tân Túc 2, xã Tân Nhựt, thành phố Hồ Chí Minh.
9. Em Hoàng Thảo Uyên, lớp 4A5, Trường Tiểu học Trung Yên, phường Yên Hoà, thành phố Hà Nội.
10. Em Nguyễn Phương Thảo, lớp 5A, Trường Tiểu học Kim Đồng, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng.
11. Em Phạm Hoàng Anh, lớp 5D, Trường Tiểu học Trưng Vương, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
12. Em Trần Quang Minh, lớp 4A2, Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
13. Em Lê Thanh Tường Vy, lớp 8/03, Trường THCS Tùng Thiện Vương, phường Phú Định, thành phố Hồ Chí Minh.
14. Em Trần Ngọc Mai, lớp 7A, Trường THCS Tân Kim, xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên.
15. Em Nguyễn Thị Kim Ngân, lớp 9A2, Trường THCS Thị trấn Thắng, xã Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Ninh.
16. Em Bùi Nhật Linh, lớp 6A11, Trường THCS Phan Chu Trinh, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
17. Em Trần Nguyễn Hải Minh, lớp 7/1, Trường TH&THCS Vàm Rầy, xã Bình Sơn, tỉnh An Giang.
18. Em Võ Thị Thảo Ngân, lớp 9/3, Trường TH&THCS Nguyễn Trung Trực, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
19. Em Khúc Thế Gia Bảo, lớp 6A3, Trường THCS Đằng Lâm, phường Hải An, thành phố Hải Phòng.
20. Em Trần Thuỷ Tiên, lớp 7A4, Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, phường Phú Lợi, thành phố Hồ Chí Minh.
21. Em Văn Quý Khánh An, lớp 9/4, Trường THCS Hà Huy Tập, phường Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh.
22. Em Nguyễn Mạnh Tiến, lớp 7C12, Trường THCS Ngô Quyền, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
23. Em Phạm Ngọc Hải My, lớp 7A4, Trường THCS Chu Văn An, phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh.
24. Em Lê Thái Minh Tuệ, lớp 7A, Trường THCS Nguyễn Trãi, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
* Giải Khuyến khích (40 giải)
1. Em Đặng Như Ý, lớp 4B, Trường Tiểu học Phước Bình B, xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh.
2. Em Phạm Khánh Ngọc, lớp 3/5, Trường Tiểu học Phù Đổng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
3. Em Vừ Trúc Ngọc, lớp 5, trường PTDTBT Tiểu học Giàng Chu Phìn, xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang.
4. Em Nguyễn Ngọc Như Ý, lớp 4A6, Trường Tiểu học phước Vĩnh B, xã Phú Giáo, thành phố Hồ Chí Minh.
5. Em Nguyễn Bảo Trân, lớp 4A7, Trường Tiểu học 1 thị trấn xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
6. Em Lâm Thị Thiên Kim, lớp 3/4, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh.
7. Em Trần Thị Minh Anh, lớp 3A4, Trường Tiểu học Phước Vĩnh A, xã Phú Giáo, thành phố Hồ Chí Minh.
8. Em Nguyễn Ngọc Linh, lớp 3D, Trường Tiểu học Hợp Giang, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng. 
9. Em Bành Tần Đại Ngọc, lớp 5G, Trường Tiểu học Quảng Phú 1, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.
10. Em Lưu Hoàng Khả Ái, lớp 4/2, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai.
11. Em Phạm Nhất Khôi, lớp 4B, Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Dực, phường Hoà Hiệp, tỉnh Đắk Lắk.
12. Em Trịnh Phương Quỳnh, lớp 3C, Trường Tiểu học Hồng Thái, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.
13. Em Trần Hà Thanh Thuỷ, lớp 5A, Trường Tiểu học Thị trấn Thắng, xã Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Ninh.
14. Em Nguyễn Quỳnh Bảo Châu, lớp 5/4, Trường Tiểu học Thuận Hoà Huế, phường Phú Xuân, thành phố Huế.
15. Em Nguyễn Mai Thy, lớp 5, Trường Tiểu học Hàng Vịnh, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau.
16. Em Nguyễn Thị Bảo Hân, lớp 4/4, Trường Tiểu học Hoàng Dư Khương, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
17. Em Nguyễn Lê Phước Nhã, lớp 4/5, Trường Tiểu học Kim Đồng, phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
18. Em Nguyễn Mai Anh, lớp 5/5, trường Tiểu học Vĩnh Lộc 1, xã Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh.
19. Em Nguyễn Trần Chiêu Hân, lớp 5.2, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng.
20. Em Lường Duy Bảo, lớp 5A5, Trường Tiểu học Mộc Lỵ, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La.
21. Em Phạm Thảo Na, lớp 8.3, Trường THCS Quảng Xuân, xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị.
22. Em Bùi Thị Thuỳ Trâm, lớp 8A1, Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, phường Phú Lợi, thành phố Hồ Chí Minh.
23. Em Nguyễn Xuân Mai, lớp 8/2, Trường THCS Nguyễn Bá Phát, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
24. Em Vũ Diệp Chi, lớp 6A1, Trường THCS Ngọc Thuỵ, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội.
25. Em Nguyễn Ngọc Gia Linh, lớp 6A, Trường THCS Lộc Thuỷ, xã Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Trị.
26. Em Nguyễn Võ Ngọc Sâm, lớp 8/2, Trường THCS Nguyễn Khuyến, xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng.
27. Em Phan Đại Phúc, lớp 7/1, Trường THCS Huỳnh Khương Ninh, phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh.
28. Em Dương Hoàng Trọng Nhân, lớp 6A8, Trường THCS Thới Long, phường Thới Long, thành phố Cần Thơ.
29. Em Thái Bảo Ngọc, lớp 6A, Trường THCS Hàng Vịnh, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau.
30. Em Bùi Ngọc Bảo Chi, lớp 6/5, Trường THCS Kim Đông, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng.
31. Em Hoàng Lam Hải Ngọc, lớp 6A8, Trường THCS Quang Trung, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.
32. Em Bùi Lương Hà My, lớp 7E, Trường THCS Bát Xát, xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
33. Em Nguyễn Huy Hoàng, lớp 7A, trường TH&THCS Trà Cổ, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh.
34. Em Nguyễn Ngọc Bảo Trân, lớp 8C, Trường THCS Tân Dân, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.
35. Em Huỳnh Anh Thơ, lớp 8A1, Trường THCS Châu Văn Liêm, phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ.
36. Em Trần Nguyễn Bảo Hân, lớp 9/1, Trường THCS Mê Linh, xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà.
37. Em Nguyễn Phương Lam, lớp 9A7, Trường THCS Thị trấn Cờ Đỏ, xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.
38. Em Nguyễn Nhã Phương, lớp 7A6, Trường THCS Long Cang, xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh.
39. Em Lưu Nguyễn Khánh Linh, lớp 9/2, Trường THCS Phù Đổng, xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng.
40. Em Phạm Ngọc Anh Thư, lớp 7/9, Trường THCS Trần Phú, phường Đông Hải - Nam Khánh Hoà, tỉnh Khánh Hoà.
